
   TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

DANH SÁCH HỌC SINH MG 3-4 TUỔI B
NĂM HỌC: 2024 - 2025

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ

1 Hoàng Anh Vũ 09/12/2021 Hoàng Văn Tuân Y Linh Khối 3

2 Lê Ngọc Nhi 26/10/2021 1 Lê Văn Công Nguyễn Thị Trang Khối 5
3 Nguyễn Minh Khuê 15/11/2021 1 Nguyễn Anh Quang Đặng Thị Kim Oanh Khối 9 TM

4 Lương Nguyễn Tuệ Nhiên 4/10/2021 1 Lương Ngọc Quảng Nguyễn Hồng Quyên Khối 3 TM

5 Trương Y Tú Uyên 10/3/2021 1 1 Trương Xuân Hùng Y Nhung Khối 3 TM

6 Võ Danh Gia Phúc 26/12/2021 Võ Danh Khôi Lường Thị Bích Ngọc Khối 4 TM

7 A Gia Kỳ 20/5/2021 XĐ A Trung Tín Y Khi Khối 3 TM

8 Dương Thị Ánh Hồng 05/11/2021 1 Dương Trọng Tánh Trần Thị Ngọc Bích Khối 4 TM

9 Nguyễn Gia Bảo 14/9/2021 Thái Nguyễn Văn Lực Lò Thị Trang Khối 3 TM

10 Nguyễn Thu Ngân 22/7/2021 1 Nguyễn Xuân Đức Bùi Thị Bích Thùy Khối 7 TM

11 Trần Đức Anh Tuấn 08/10/2021 Trần Đức Học Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khối 4 TM

12 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 04/3/2021 1 Nguyễn Tấn Minh Nguyễn Thị Thu Hiền Khối 4 TM

13 Dương Phạm An Thành 27/9/2021 Dương Văn Sơn Phạm Thị Thu Hà Khối 4 TM

14 Huỳnh Hoàng Bảo Ngọc 28/4/2021 1 Huỳnh Ngọc Tiến Hoàng Thị Hà My Khối 4 TM

15 Nguyễn Tấn Nhật An 15/8/2021 Nguyễn Tấn Anh Hai Lê Thị Liệu Khối 7 TM

16 Hoàng Gia Hưng 24/5/2021 XĐ Hoàng Ngọc Ân Y Lệ Khối 3 TM

17 Huỳnh Đăng Khôi 16/8/2021 Huỳnh Đăng Khanh Nguyễn T Thu Hương Khối 3 TM

18 Lê Nguyễn Phương Đăng 27/10/2021 Lê Văn Phương Nguyễn Thị Hà Khối 4 TM

19 Lương Ngọc Diệp 23/5/2021 1 Lương Văn Bằng Phạm Thị Nga Khối 7 TM

20 Ung Hoàng Gia Hân 20/5/2021 1 Thổ 1 Ung Tuấn Văn Hoàng T Thuý Diễm Khối 3 TM

21 Trần Tuấn Khang 09/6/2021 Trần Công Chiến Phan Thị Linh Khối 3 TM

22 Nguyễn Trương Tiểu Đan 24/5/2021 1 Nguyễn Ngọc Triều Trương Cẩm Tú Khối 7 TM

23 Dương Thiên An 26/10/2021 1 Dương Phúc Thịnh Trần Thị Thuý Hoàng Khối 7 TM

Tổng cộng: 23 12 5 2
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